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I. Danh sách 206 Đại lý Dịch vụ công trực tuyến tại các Chi nhánh, Phòng 

Giao dịch của Ngân hàng BIDV 

 

Chi nhánh/Phòng  

giao dịch 
Địa chỉ 

CN Ba Đình 
Số 57, Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, 

Quận Ba Đình, TP Hà Nội 

PGD Giảng Võ 
Số 138B, Đường Giảng Võ, Phường Giảng Võ, 

Quận Ba Đình, TP Hà Nội 

PGD Đội Cấn 
Số 268, Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba 

Đình, TP Hà Nội 

PGD  Láng Hạ 
Số 99, Đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận 

Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD Khu đô Thị Yên 

Hoà 

Lô A1, Khu đô thị Yên Hoà, Phường Yên Hoà, 

Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Kim Mã 
Số 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba 

Đình, TP Hà Nội 

PGD VietTower 
Số 01, Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận 

Đống Đa, TP Hà Nội 

CN Bắc Hà 

Tòa nhà VP Cty 789 - Số 147, Đường Hoàng Quốc 

Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội 



PGD Nghĩa Tân 

Tầng 1, tòa nhà 184, Đường Hoàng Quốc Việt, 

Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà 

Nội 

PGD Tecco Garden 
Số 2 đường Quang Lai, xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh 

Trì, TP Hà Nội 

PGD Trung Yên 

Số 13 Lô 11A, KĐT mới Trung Yên, Phố Trung 

Hoà, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội 

CN Cầu Giấy 
Số 263, Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, 

Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Hoàng Quốc Việt 
Số 106, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa 

Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Nghĩa Đô 

Tầng 1, Toà nhà CT2A, Khu Đô thị mới Cổ Nhuế, 

Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà 

Nội 

PGD Thanh Xuân Bắc 

Tầng 1, Toà nhà chung cư Ban Cơ yếu Chính phủ, 

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà 

Nội 

PGD Thanh Xuân Trung 

Lô D4, Khu phức hợp Madarin Garden, Khu đô thị 

Đông Nam Trần Duy Hưng, Đường Hoàng Minh 

Giám, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội 

PGD Thủ Lệ 

Tầng 1, Tòa nhà Hong Kong Tower, số 243A, 

Đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận 

Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD Xuân La 
LKC18-19 Dự án khu nhà ở thấp tầng A1TT1, 

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 



CN Đống Đa 
Số 71, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng 

Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD Cát Linh 
Số 13A, Phố Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, 

Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD Cửa Nam 
Tầng 1, tầng 2, Số 17, Phố Phan Bội Châu, Phường 

Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

PGD Định Công 

Toà nhà hỗn hợp An Bình 1, Khu đô thị Định 

Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP 

Hà Nội 

PGD Láng Thượng 
Lô 04A Láng Thượng, Phường Láng Thượng, 

Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD Trường Chinh 
Số 46 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

PGD Phương Liên 
Số 145, Phố Nam Đồng, Phường Phương Liên, 

Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

CN Đông Đô 
Số 27, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, 

Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Bắc Thành Công 
Số 14, Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, 

Quận Ba Đình, TP Hà Nội 

PGD Grand Plaza 

TTTM Grand Plaza, số 117, Đường Trần Duy 

Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội 



PGD Hàng Bông 
Số 145, Phố Hàng Bông, Phường Hàng Bông, 

Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

PGD Kim Liên 
Tầng 1, Toà nhà B14 Kim Liên, Phố Lương Định 

Của, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD Trung Hoà 

Toà nhà 24T1, Khu đô thị Trung Hoà - Nhân 

Chính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội 

PGD Vĩnh Hồ 
Số 135-137, Phố Vĩnh Hồ, Phường Thịnh Quang, 

Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

CN Đông Hà Nội 
Số 46, Đường Cao Lỗ, Tổ 2, Thị trấn Đông Anh, 

Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 

PGD Liên Hà 
Số 58, Khu Thị tứ Liên Hà, Xã Liên Hà, Huyện 

Đông Anh, TP Hà Nội 

PGD Lộc Hà 
Km 3, Quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, 

TP Hà Nội 

PGD Phù Lỗ 
Số 40 Đường 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, TP 

Hà Nội 

PGD Sóc Sơn 
Số 35, Quốc lộ 3, Tổ 12, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện 

Sóc Sơn, TP Hà Nội 

PGD Vân Trì 
Số 25-27, Phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông 

Anh, TP Hà Nội 



CN Gia Lâm 
Số 741, Đường Nguyễn Đức Thuận, Xã Đặng Xá, 

Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 

PGD Bồ Đề 
Số 66, Phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long 

Biên, TP Hà Nội 

PGD Ocean Park 
SH02, S1.01, Vinhome Ocean Park, Xã Đa Tốn, 

Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 

PGD Thành Trung 
Số 50, Phố Thành Trung, Thị trấn Trâu Quỳ, 

Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 

PGD Gia Hưng 
Số 5 Ngõ 6 Phố Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, 

Quận Long Biên, TP Hà Nội 

CN Hà Đông 
Số 197, Đường Quang Trung, Phường Quang 

Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 

PGD An Hưng 

Nhà V6-A01, dự án The Terra - An Hưng, 102 

Đường Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Quận 

Hà Đông, TP Hà Nội 

PGD Chúc Sơn 
Xóm Nội, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, 

TP Hà Nội 

PGD Nguyễn Trãi 
Số 493,Nguyễn Trãi (Tòa nhà Sông Đà), Phường 

Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

PGD Văn Phú 
Số 280 và 281, Dự án Lacasta Văn Phú, Phường 

Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 



PGD Văn Quán 

Tầng 1, toà New Skyline, lô CC2, KĐT Văn Quán, 

Phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà 

Đông, TP Hà Nội 

PGD Yết Kiêu 

Toà nhà HIWAY Supercenter, Số 08, Đường 

Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà 

Đông, TP Hà Nội 

PGD Lê Hồng Phong 
Số NO-03 , LK 10, phố Hà Trì, Phường Hà Cầu, 

Quận Hà Đông, TP Hà Nội 

CN Hà Nội 
Số 4B, Đường Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu 

Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

PGD Đinh Lễ 
Số 9, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

PGD Hàng Chuối 
Số 3, Phố Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

PGD Lý Thái Tổ 
Số 30, Phố Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

PGD Ngọc Hà 
Số 144, Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba 

Đình, TP Hà Nội 

PGD Nguyễn Trường Tộ 
Số 06, Phố Nguyễn Trường Tộ, Phường Nguyễn 

Trung Trực, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 

CN Hà Thành 
Số 74, Phố Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, 

Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 



PGD Bách Khoa 
Số 17, Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

PGD Lê Đại Hành 
Toà nhà Gelex, Số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường 

Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

PGD Ô Chợ Dừa 
Số 29, Đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, 

Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD Tháp Hà Nội 

Gian hàng số 02, tầng trệt Tháp Hà Nội, số 49, 

Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, 

Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

PGD Tôn Thất Tùng 

Tòa nhà Artemis, Số 3, Đường Lê Trọng Tấn, 

Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà 

Nội 

PGD Yên Lãng 
Số 3, Phố Yên Lãng, Phường Trung Liệt, Quận 

Đống Đa, TP Hà Nội 

CN Hai Bà Trưng 
Toà nhà VCCI Tower, số 9, Đường Đào Duy Anh, 

Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD 90 Nguyễn Tuân 
Toà nhà HH1, số 90 phố Nguyễn Tuân, Phường 

Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

PGD Bắc Linh Đàm 
Lô BT1, Ô số 19, Khu Bắc Linh Đàm, Phường 

Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

PGD Lạc Trung 
Toà nhà VTC, Số 23, Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 



PGD Minh Khai 

Tầng 2 và tầng 3, số 28+30 Phố Minh Khai, 

Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà 

Nội 

PGD Trần Đại Nghĩa 
Tầng 1 và 2 số 94 đường Trần Đại Nghĩa, Phường 

Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

PGD Vincom Phạm 

Hùng 

Căn SO03, Toà S1, Dự án Vinhomes Skylake, 

Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận 

Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

CN Hoài Đức 
Tòa nhà CT1A, KĐT Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, 

Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 

PGD An Khánh 
Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, 

TP Hà Nội 

PGD Đan Phượng 
Số 107, đường Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện 

Đan Phượng, TP Hà Nội 

PGD Nam Thành Công 
Tầng 1, Toà nhà Vinaconex, Số 34, Đường Láng 

Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD Vạn Xuân 
Mặt Đường 472, Khu 6, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện 

Hoài Đức, TP Hà Nội 

CN Hoàn Kiếm 
Số 194, Đường Trần Quang Khải, Phường Lý Thái 

Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

PGD Hàng Chiếu 
Tầng 1 và tầng 2 số 45, Phố Hàng Chiếu, Phường 

Đồng Xuân,, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 



PGD Hàng Đậu 
Số 14, Phố Hàng Đậu, Phường Đồng Xuân, Quận 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

PGD Hàng Giấy 
Số 59-61, Phố Hàng Giấy, Phường Đồng Xuân, 

Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

PGD Thuốc Bắc 
Số 96, Phố Thuốc Bắc, Phường Hàng Bồ, Quận 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

PGD Hàng Vôi 
Số 34, Phố Hàng Muối, Phường Lý Thái Tổ, Quận 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

CN Hoàng Mai Hà Nội 

Tầng 1 và tầng 2, Tòa CT4 Eco Green City, KĐT 

Tây Nam Kim Giang I, Xã Tân Triều, Huyện 

Thanh Trì, TP Hà Nội 

PGD Detech Tower 

Tầng 1 tòa nhà Detech Tower, Số 8 Tôn Thất 

Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, 

TP Hà Nội 

PGD Green Bay 

Tầng 1, Toà nhà G3, Khu đô thị Vinhomes Green 

Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà 

Nội 

PGD Mễ Trì 

B014, Tầng 1, Tòa nhà The Manor KĐTM Mỹ 

Đình, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà 

Nội 

PGD Chu Văn An 

Tầng 1 và tầng 2, nhà liền kề số 14-TM3-C4, Khu 

đô thị Nam đường vành đai 3 (giai đoạn 1), Xã 

Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 

CN Hồng Hà 
Tầng 1, 2, 3, Toà nhà số 2, Đường Tôn Thất Tùng, 

Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 



PGD Cầu Dền 
Tầng 1, số 60-62 Phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

PGD Tam Trinh 
Số 18, Đường Tam Trinh, Phường Minh Khai, 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

PGD Tân Mai 
Số 104-106, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận 

Hoàng Mai, TP Hà Nội 

PGD Triều Khúc 

Lô 16, tổ hợp công trình hỗn hợp Pandora 53 Triều 

Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh 

Xuân, TP Hà Nội 

PGD Tuệ Tĩnh 
Số 82, Phố Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận 

Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

CN Long Biên Hà Nội 
Số 137A, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội 

PGD Ngọc Lâm 
Số 37, Đường Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, TP Hà Nội 

PGD Bình Minh 

Số SH01 (shophouse 01), Tầng 1, 2, 3, Toà nhà 

Century Tower, số 458, phố Minh Khai, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

PGD Gia Thuỵ 
Số 558, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia 

Thuỵ, Quận Long Biên, TP Hà Nội 

PGD Ngọc Thụy 
Kios số 2, Chợ Ngọc Thuỵ, Phường Ngọc Thuỵ, 

Quận Long Biên, TP Hà Nội 



CN Nam Hà Nội 
Số 1281, Đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, 

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

PGD Linh Đàm 
Kiốt 10, Chung cư Nơ 7B, Bán đảo Linh Đàm, 

Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

PGD Xa La 
Số 1, Liền kề 6, KĐTM Xa La, Phường Phúc La, 

Quận Hà Đông, TP Hà Nội 

PGD Đại Kim 
Nhà A5, Lô C8, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại 

Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

PGD Thanh Hà 
Khu đô thị Thanh Hà Cienco5,, Xã Cự Khê, Huyện 

Thanh Oai, TP Hà Nội 

PGD Đô Thị Hoàng Mai 
28-29-TT6.2 Khu chức năng đô thị Ao Sào, 

Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

PGD Ngọc Hồi 
Số 387-389-391, Đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn 

Điển, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 

CN Ngọc Khánh Hà Nội 

Tòa nhà Thái Nam Building, lô E2 đường Dương 

Đình Nghê, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nội, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Nguyễn Hoàng 

Tầng 1, toà nhà Mỹ Đình Plaza 2, số 2, phố 

Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 

Liêm, TP Hà Nội 

PGD Nguyễn Tuân 

Tầng 1, tháp B (mặt số 143, Phố Nguyễn Tuân), tòa 

nhà chung cư Imperia Garden, số 203, Phố Nguyễn 

Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận 

Thanh Xuân, TP Hà Nội 



PGD Vương Thừa Vũ 
Số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận 

Đống Đa, TP Hà Nội 

CN Quang Minh 

Km số 9, Đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, gần 

KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện 

Mê Linh, TP Hà Nội 

PGD Kim Chung 
T1, Toà nhà Thăng Long, Thôn Bầu, Xã Kim 

Chung, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 

PGD Nhật Chiêu 
Số 602, Đường Lạc Long Quân, Tổ 9, Cụm 2, 

Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

PGD Nội Bài 
Sảnh A2, Tầng 1, Nhà ga T2, Sân bay Nội Bài, Xã 

Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 

PGD Tân Xuân 

Tầng 1, Toà nhà Simco, Số 9, Phố Đỗ Nhuận, 

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà 

Nội 

PGD Vĩnh Ngọc 
thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, TP 

Hà Nội 

CN Quang Trung 

Toà nhà Prime Center, Số 53, Phố Quang Trung, 

Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà 

Nội 

PGD Bà Triệu 
Số 46-48, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

PGD Đường Thành 
Số 37B, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, 

Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 



PGD Hinode 
Số 201, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

PGD Nguyễn An Ninh 
Số 118, Phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, 

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

PGD Sun City 

Tầng 02, tòa nhà Sun Grand City Ancora, s6 03 

Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà 

Trưng, TP Hà Nội 

PGD Vincom Village 
Số 1S01 Tầng 1 Tòa nhà S6B Lô đất G4*HH16, 

Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội 

PGD Nguyễn Chí Thanh 
Số 97 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng 

Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD Times City 

Tòa nhà T10 - TTTM Vincom Mega Mall - Times 

City, số 458, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

CN Sở Giao dịch 1 
Vincom Tower, Số 191, Đường Bà Triệu, Phường 

Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

PGD Điện Biên Phủ 
Số 14, Đường Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên 

Phủ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 

PGD Đồng Tâm 
Số 197 Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà 

Trưng, TP Hà Nội 

PGD Hoà Bình 

Toà nhà Hoà Bình Green City, số 505 Phố Minh 

Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP 

Hà Nội 



PGD Ngô Thì Nhậm 
Số 58A, Phố Ngô Thì Nhậm, Phường Ngô Thì 

Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

PGD Vạn Bảo 
Số 36 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 

TP Hà Nội 

CN Sở Giao dịch 3 
Số 20, Phố Hàng Tre, Phường Lý Thái Tổ, Quận 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

PGD Hồ Tây 
Nhà A4, số 128, Phố Thụy Khuê, Phường Thuỵ 

Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

PGD Nguyễn Khang 

Toà nhà chung cư G3AB, Khu đô thị Yên Hoà, 

Đường Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận 

Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Nguyễn Văn Huyên 
Số 13, Đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan 

Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Nguyễn Thanh Bình 

Nhà ở liền kề A-TT7-4, Khu nhà ở Him Lam Vạn 

Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà 

Nội 

CN Sơn Tây 
Số 99, Phố Phạm Ngũ Lão, Phường Lê Lợi, TX 

Sơn Tây, TP Hà Nội 

PGD Ba Vì 
Số 340 Quảng Oai, Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba 

Vì, TP Hà Nội 

PGD Lê Lợi 
Số 191, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TX Sơn 

Tây, TP Hà Nội 



PGD Phúc Thọ 
402 Đường Lạc Trị, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện 

Phúc Thọ, TP Hà Nội 

PGD Thị Trấn Liên Quan 
Khu Phố, Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, 

TP Hà Nội 

PGD Trung Sơn Trầm 
Khu Phố 6, Phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn 

Tây, TP Hà Nội 

PGD Xuân Khanh 
Số 282, Phố Xuân Khanh, Phường Xuân Khanh, 

Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội 

CN Tây Hồ 
Số 246, Đường Võ Chí Công, PhườngXuân La, 

Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

PGD D2 Giảng Võ 
Toà nhà D2, Đường Giảng Võ, Phường Giảng Võ, 

Quận Ba Đình, TP Hà Nội 

PGD Ngoại Giao Đoàn 

Tầng 1, Tổ hợp chung cư cao tầng N02-T3, khu 

Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội 

PGD Nhật Tân 
Lô 05D6C, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường 

Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

PGD Phan Đình Phùng 

Số 39C, Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, 

Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh, Quận Ba 

Đình, TP Hà Nội 

CN Thăng Long 
Số 3, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 



PGD Dịch Vọng 
Tầng 1, số 80, Đường Khúc Thừa Dụ, Phường 

Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Làng Quốc Tế 

Thăng Long 

Tầng 1, nhà B2B Làng Quốc tế Thăng Long, 

Đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận 

Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Nam Từ Liêm 

Kiôt C3-3, tầng 1, chung cư C3, khu đô thị Mỹ 

Đình I, đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu 

Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

PGD Phạm Văn Đồng 

Tòa nhà Bắc Hà, Số 30, Đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội 

PGD Trần Quý Kiên 
Toà nhà số 1, Đường Trần Quý Kiên, Phường Dịch 

Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Trung Kính 
Số 209, Đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, 

Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

CN Thành Đô 
Số 469, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc 

Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội 

PGD Đức Giang 
Số 122, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, 

Quận Long Biên, TP Hà Nội 

PGD Lý Nam Đế 
Số 34D, Phố Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

PGD Việt Hưng 

Ô số 49 dãy A, lô BT7 khu đô thị mới Việt Hưng, 

phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 



PGD Khương Thượng 
Số 57, Phố Tam Khương, Phường Khương 

Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

CN Thanh Xuân 

Center Building, Hapulico Complex, số 1, Phố 

Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, 

Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

PGD Duy Tân 

Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin 

BIDV, Lô C1C, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Nguyễn Chánh 
Tòa nhà CT1 Vimeco, Phường Trung Hoà, Quận 

Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Nhân Chính 

Tổ hợp khu nhà ở dịch vụ thương mại Golden 

Palace, Ô C3 Trung Hoà - Nhân Chính, số 54, 

Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận 

Thanh Xuân, TP Hà Nội 

PGD Phạm Hùng 
Toà nhà CEO lô HH2, số 1, Đường Phạm Hùng, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

PGD Royal City 

R5-L1 - TTTM Royal City - số 72, Đường Nguyễn 

Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP 

Hà Nội 

PGD Sông Hồng 
Số 165, Phố Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận 

Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD Starlake 

Tầng 1, Toà nhà CT1A, khu đô thị mới Nghĩa Đô, 

ngõ 106, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ 

Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 

CN Tràng Tiền - Hà Nội 
Số 41, Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng 

Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 



PGD Hào Nam 
Số 114, Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận 

Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD Lương Định Của 
Số 85, Phố Lương Đình Của, Phường Phương Mai, 

Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD Nam Cao 

Ki ôt kinh doanh TMDV 102, Tầng 1 nhà B6 

Giảng Võ, B6 Phố Nam Cao, Phường Giảng Võ, 

Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

PGD West Lake 
BT7.SH180.17 LÔ SỐ K7TT1 Khu đô thị Tây Hồ 

Tây, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

CN Từ Liêm 

Tòa nhà Sunsquare, số 21, đường Lê Đức Thọ, 

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà 

Nội 

PGD Cầu Diễn 
Số 157, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, 

Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 

PGD Nam Thăng Long 

Tầng 1, tòa 27A3 dự án Green Stars, KĐT TP giao 

lưu, số 234, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ 

Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 

PGD Thành Thái 
Tầng 1, Tòa N09B1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, 

Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Tố Hữu 

Tầng 1, toà nhà CT1- C14 Bắc Hà, Phố Tố Hữu, 

Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà 

Nội 

CN Vạn Phúc Hà Nội 

Lô số A12-LK1, ô số 01 và 02, khu A, Khu đô thị 

mới Lê Trọng Tấn - GELEXIMCO, Xã An Khánh, 

Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 



PGD Hoà Lạc 
Thôn 9, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, TP Hà 

Nội 

PGD Lê Đức Thọ 

Toà nhà Cland Tower, số 81, Đường Lê Đức Thọ, 

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà 

Nội 

PGD Thạch Thất 
Tòa nhà Đa Liên, cụm CN Bình Phú, Phường Bình 

Phú, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 

PGD The Manor 

B003, Toà nhà The Manor, Khu đô thị Mỹ Đình - 

Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, 

TP Hà Nội 

PGD Lê Trọng Tấn 

C16 - NV5 ô số 13 Khu đô thị Lê Trọng Tấn, xã La 

Phù, Hoài Đức, Hà Nội, Xã La Phù, Huyện Hoài 

Đức, TP Hà Nội 

CN Thành Công - Hà Nội 

Từ tầng 1 đến tầng 5, tòa nhà số 01B, Phố Yết 

Kiêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, 

TP Hà Nội 

PGD Khâm Thiên 
Số 164-166, phố Khâm Thiên, Phường Khâm 

Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD Phố Huế 
Số 128, Phố Phố Huế, Phường Nguyễn Du, Quận 

Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

PGD Tôn Đức Thắng 
Số 229, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hàng 

Bột,, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

PGD Khương Mai 
Số 236 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận 

Thanh Xuân, TP Hà Nội 



PGD Nguyễn Thái Học 
Số 96+96b Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, 

Quận Ba Đình, TP Hà Nội 

CN Tràng An 

Tầng 1, 2, Toà nhà Liễu Giai Tower, Số 26, Đường 

Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà 

Nội 

PGD Cửa Bắc 
Toà nhà EVN, Số 11, Phố Cửa Bắc, Phường Trúc 

Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 

PGD Kosmo Tây Hồ 

Tầng 1, Tổ hợp CC-VP kết hợp DVTM Newtaco, 

số 161 Xuân La, Xuân Tảo , Quận Bắc Từ Liêm, 

TP Hà Nội 

PGD Thành phố Giao lưu 

Số 55, đường 23 Khu đô thị Thành phố Giao lưu , 

Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà 

Nội 

PGD Trung tâm 
Số 19, Phố Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

PGD Tây Sơn 
Số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, TP Hà Nội 

CN Thái Hà 

Toà nhà Golden Palm, tầng 1 và tầng 2, số 21, 

Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận 

Thanh Xuân, TP Hà Nội 

PGD Nam Trung Yên 
Khu A (SH12), ô đất B4, KĐT mới Nam Trung 

Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Ngô Thì Nhậm Hà 

Đông 

Một phần tầng 1 Tòa nhà CT1, Đường Ngô Thì 

Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 



PGD Phùng Chí Kiên 

Tầng 1, tòa nhà hỗn hợp Trường Thịnh, dự án 

Tràng An Complex, Tổ 30 đường Phùng Chí Kiên, 

Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Trần Phú 

CUTM06-28, 29 khu Dự án Làng nghề Dệt Lụa 

Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc,, Quận Hà Đông, TP 

Hà Nội 

CN Mỹ Đình 

Tầng 1, 2, 3, khu tổ hợp văn phòng, trung tâm 

thương mại và chung cư cao cấp Golden Palace, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

PGD Dương Đình Nghệ 

Toà nhà HH2 Constrexim, Đường Dương Đình 

Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội 

PGD Gardenia 

Số SO01 tầng 1, tầng 2 A2(CT02), Vinhomes 

Gardenia, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, 

TP Hà Nội 

PGD Nguyễn Phong Sắc 
104 Lô C Khu D5, Đường Trần Thái Tông, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

PGD Lạc Long Quân 
Số 288, Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, 

Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

PGD Nguyễn Cơ Thạch 

Lô R1.102 (tầng 1), Lộ R1.202 (tầng 2), toà nhà 

Florence, số 28 Lô X3, Đường Trần Hữu Dực, 

Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

 

 

 

 

 

II. Danh sách 270 Đại lý Dịch vụ công trực tuyến khác trên địa bàn Thành phố 

 



STT TÊN ĐẠI LÝ ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

1 Bưu cục Yên Phụ VN POST Số 16A Yên Phụ, P. Yên Phụ 

2 
Bưu cục Lạc 

Long Quân 
VN POST 

Số 665 Lạc Long Quân, Tây 

Hồ, Hà Nội 

3 
Bưu cục Tây Hồ 

1 

VIETTEL 

POST 

Số 140 Võ Chí Công, Tây Hồ, 

Hà Nội 

4 
FPTShop Chợ 

Bưởi 
FPT RETAILS 

Tầng 1 Chợ Bưởi, Tây Hồ, Hà 

Nội 

5 
CHGD Lạc Long 

Quân 
VNPT 

Số 664 Lạc Long Quân, Nhật 

Tân, Tây Hồ, Hà Nội 

6 
CHGD Thụy 

Khuê 
VNPT 

79 Phố Thụy Khuê, Phường 

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 

7 
Cửa hàng Xuân 

La 
MOBIFONE Số 55 Xuân La, Tây Hồ 

8 HNI68 
VIETTEL 

STORE 

Số 207 Lạc Long Quân, Tây 

Hồ, Hà Nội 

9 
Bưu cục Hoàng 

Quốc Việt 
VN POST 

Số 395 Đường Hoàng Quốc 

Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

10 
Bưu cục Cầu 

Giấy 
VN POST 

Số 165 Cầu Giấy, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

11 
Bưu cục Doãn Kế 

Thiện 
VN POST 

Số 46 Doãn Kế Thiện, Mai 

Dịch, Hà Nội 



12 
Bưu cục Nghĩa 

Tân 
VN POST 

P100 Dãy nhà A15, Khu TT 

Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

13 
Bưu cục Trung 

Hòa 
VN POST 

Số 50 Lưu Quang Vũ, Trung 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

14 
Bưu cục Hoàng 

Quốc Việt 

VIETTEL 

POST 

Số 42 Đặng Thùy Trâm, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

15 
FPTShop Trung 

Kính 
FPT RETAILS 

Số 299 Trung Kính, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

16 
CHGD Trung 

Kính 
VNPT 

Số 138 Trung Kính, Yên Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

17 CHGD Cầu Giấy VNPT 
Số 165 Cầu Giấy, Quan Hoa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

18 
CHGD Tòa nhà 

Internet 
VNPT 

Tòa nhà Internet, Nguyễn 

Phong Sắc (Lô 2A Làng Quốc 

Tế Thăng Long, đường A2 

Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà 

Nội) 

19 
Cửa hàng Nguyễn 

Văn Huyên 
MOBIFONE 

Số 9 Nguyễn Văn Huyên, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

20 
Cửa hàng Trung 

Hòa 
MOBIFONE 

Số 70 Trung Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

21 HNI78 
VIETTEL 

STORE 

Số 277 - 279 Hồ Tùng Mậu, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

22 HNI94 
VIETTEL 

STORE 

Số 130 Trần Duy Hưng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

23 
Bưu cục Khương 

Mai 
VN POST 

Số 185 Nguyễn Ngọc Nại, 

Khương Mai, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

24 
Bưu cục Khương 

Đình 
VN POST 

Số 129B Nguyễn Trãi, 

Thượng Đình, Thanh Xuân, 

Hà Nội 

25 
Bưu cục Thanh 

Xuân 
VN POST 

Số 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh 

Xuân, Hà Nội 



26 
Bưu cục Nguyễn 

Tuân 

VIETTEL 

POST 

Số nhà NTT 29 ngõ 82 

Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, 

Hà Nội. 

27 
FPTShop Nguyễn 

Xiển 
FPT RETAILS 

Tầng 2, số 10 Nguyễn Xiển, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

28 
CHGD Vũ Trọng 

Phụng 
VNPT 

Số 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh 

Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

29 
Cửa hàng Nguyễn 

Trãi 
MOBIFONE 

Số 368 Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

30 HNI10 
VIETTEL 

STORE 

Số 514 Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

31 Bưu cục Sơn Tây VN POST 
Số 1 Phùng Khắc Khoan, Thị 

xã Sơn Tây, Hà Nội 

32 Bưu cục Sơn Lộc VN POST 
Số 3 Chùa Thông,  Thị xã Sơn 

Tây, Hà Nội 

33 Bưu cục Sơn Tây 
VIETTEL 

POST 

Số 248 Chùa Thông, Sơn Lộc, 

Sơn Tây, Hà Nội 

34 
FPT Shop 

Nguyễn Thái Học 
FPT RETAILS 

Số 3 Nguyễn Thái Học, Ngô 

Quyền, Thị xã Sơn Tây, Hà 

Nội 

35 
FPT Shop Phố 

Chùa Thông 
FPT RETAILS 

Số 15 Chùa Thông, Sơn Lộc, 

Sơn Tây, Hà Nội 

36 CHGD Sơn Tây VNPT 

Số 1 Phùng Khắc Khoan, 

Quang Trung, Sơn Tây, Hà 

Nội 

37 
Cửa hàng TX 

Sơn Tây 
MOBIFONE 

Số 152 Phố Chùa Thông, Sơn 

Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 

38 HNI04 
VIETTEL 

STORE 
Sơn Lộc 01, Sơn Tây, Hà Nội 

39 Bưu cục Ba Vì VN POST 

Số 71, đường Quảng Oai, thị 

trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, 

Hà Nội 

40 
FPT Shop Tản 

Lĩnh 
FPT RETAILS 

144 Yên Thành , xã Tản Lĩnh , 

huyện Ba Vì , Hà Nội 



41 
Long Châu 

Quảng Oai 
FPT RETAILS 

Số 99 - 101 Quảng Oai, Tây 

Đằng, Ba Vì, Hà Nội 

42 
FPT Shop Tây 

Sơn – Phùng 
FPT RETAILS 

Số 109 Tây Sơn,Thị trấn 

Phùng, Đan Phượng, Hà Nộ 

43 Bưu cục Ba Vì 
VIETTEL 

POST 

Số 341 Phố Nả, Chu Minh, Ba 

Vì, Hà Nội 

44 CHGD Ba Vì VNPT 
Thôn Vân Trai, Thị trấn Tây 

Đằng, Ba Vì, Hà Nội 

45 
Bưu cục Thạch 

Thất 
VN POST 

Đường 419, thị trấn Liên 

Quan, huyện Thạch Thất, Hà 

Nội 

46 
Bưu cục Thạch 

Thất 

VIETTEL 

POST 

Số 364 Đồng Cam Thị Trấn 

Liên Quan, Huyện Thạch 

Thất, Hà Nội 

47 
Long Châu Thạch 

Hòa 
FPT RETAILS 

Số 61 + 63 Đường TL420, 

Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà 

Nội 

48 

Long Châu 130 

Tỉnh Lộ 419, 

Liên Quan 

FPT RETAILS 
Số 130 Tỉnh Lộ 419, TT. Liên 

Quan, Thạch Thất, Hà Nội 

49 

FPT Shop Khu 

Phố Mới – Thạch 

Thất 

FPT RETAILS 
Khu Phố Mới,Thị Trấn Liên 

Quan, Thạch Thất, Hà Nội 

50 
CHGD Thạch 

Thất 
VNPT 

Số 103, đường 419 khu phố 

Đồng Cam, TT Liên Quan, 

Thạch Thất 

51 CHGD Hòa Lạc VNPT 
Thôn 4, Thạch Hòa, Thạch 

Thất, Hà Nội 

52 
Bưu cục Đông 

Anh 
VN POST 

Số 9 đường Cao Lỗ, Thị trấn 

Đông Anh Hà Nội 

53 
Bưu cục Ngã Ba 

Dâu 
VN POST 

Thôn Vạn Lộc, Thị trấn Đông 

Anh, Hà Nội 

54 Kho vùng HN05 
VIETTEL 

POST 

Số 33 tổ 4 Thị trấn Đông Anh, 

Hà Nội 



55 
Long Châu Thôn 

Đoài, Việt Hùng 
FPT RETAILS 

Thôn Đoài, Việt Hùng, Đông 

Anh, Hà Nội 

56 

Long Châu Thôn 

Trung Oai, Tiên 

Dương 

FPT RETAILS 
Thôn Trung Oai, Tiên Dương, 

Đông Anh, Hà Nội 

57 
Long Châu Chợ 

Kim, Xuân Nộn 
FPT RETAILS 

Chợ Kim, Xuân Nộn, Đông 

Anh, Hà Nội 

58 
FPT Shop Hải 

Bối 
FPT RETAILS 

Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, 

huyện Đông Anh, Hà Nội 

59 
FPT Shop Vân 

Trì 
FPT RETAILS 

Vân trì, Xã Vân Nội, Đông 

Anh, Hà Nội 

60 
Cửa hàng Đông 

Anh 
MOBIFONE 

Số 91, tổ 7, TT Đông Anh, 

Đông Anh, Hà Nội 

61 HNI15 
VIETTEL 

STORE 

Đông Anh 01, Đông Anh, Hà 

Nội 

62 CHGD Đông Hội VNPT 

X2 Đường Đông Hội, Thôn 

Đông Trù, Xã Đông Hội, 

Đông Anh, Hà Nội 

63 
CHGD Thị trấn 

Đông Anh 
VNPT 

Số 201 tổ 3 Thị trấn Đông 

Anh, Hà Nội 

64 Bưu cục Mê Linh VN POST 
Khu Trung tâm hành chính 

huyện, Đại Thịnh, Mê Linh 

65 
Bưu cục Tiền 

Phòng 
VN POST 

Thôn Yên Nhân, Xã Tiền 

Phong, Mê Linh, HN 

66 
Bưu cục Tiền 

Phong 2 

VIETTEL 

POST 

Ngã 3 KĐT Phương Huy, Phố 

Yên, Tiền Phong, Mê Linh, 

Hà Nội 

67 
FPT Shop Tiền 

Phong Mê Linh 
FPT RETAILS 

Thôn Yên Nhân, Tiền Phong, 

Mê Linh, Hà Nội 

68 HNI85 
VIETTEL 

STORE 

Tiền Phong 01, Mê Linh, Hà 

Nội 

69 CHGD Mê Linh VNPT 
Ngã 3 Thường Lệ, Đại Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội 



70 CHGD Chi Đông VNPT 
Tổ dân phố 1, TT Chi Đông, 

Mê Linh, Hà Nội 

71 Bưu cục Sóc Sơn VN POST 
Số 31, quốc lộ 3, Thị Trấn Sóc 

Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 

72 
Bưu cục Kim 

Anh 
VN POST 

Xã Thanh Xuân, huyện Sóc 

sơn, Hà Nội 

73 
Bưu cục Sóc Sơn 

1 

VIETTEL 

POST 

Số 11 Tổ 2 Miếu Thờ, xã Tiên 

Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

74 

Long Châu Thôn 

Kim Thượng, 

Kim Lũ 

FPT RETAILS 
Thôn Kim Thượng, Kim Lũ, 

Sóc Sơn, Hà Nội 

75 
Long Châu Khu 

D, Tổ 5, Sóc Sơn 
FPT RETAILS 

Khu D, Tổ 5, Thị trấn Sóc 

Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 

76 
Long Châu Phù 

Lỗ 
FPT RETAILS 

Số 60A Phù Lỗ, Phù Lỗ, Sóc 

Sơn, Hà Nội 

77 

Long Châu 

Thanh Ninh, Tân 

Dân 

FPT RETAILS 
Số 1 Thanh Ninh, Tân Dân, 

Sóc Sơn, Hà Nội 

78 
FPT Shop Mai 

Đình – Sóc Sơn 
FPT RETAILS 

Thôn Thái Phù, Mai Đình, Sóc 

Sơn, Hà Nội 

79 
FPT Shop  Núi 

Đôi 
FPT RETAILS 

Số 2 Đường Núi Đôi,Thị Trấn 

Sóc Sơn,huyện Sóc Sơn,Hà 

Nội 

80 
CHGD TT Sóc 

Sơn 
VNPT 

Số 22 Tổ 11 Thị Trấn Sóc 

Sơn, Hà Nội 

81 HNI82 
VIETTEL 

STORE 
Sóc Sơn 01, Sóc Sơn, Hà Nội 

82 
Bưu cục Hoài 

Đức 
VN POST 

TT Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà 

Nội 

83 
Bưu cục Ngãi 

Cầu 
VN POST 

Thôn Ngãi Cầu, Hoài Đức, Hà 

nội 

84 
Bưu cục Trạm 

Trôi 

VIETTEL 

POST 

Số 549 Khu 6, thị trấn Trạm 

Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 



85 

Long Châu Thôn 

Cao Trung, Đức 

Giang 

FPT RETAILS 
Thôn Cao Trung, Đức Giang, 

Hoài Đức, Hà Nội 

86 
FPT Shop Chùa 

Tổng 
FPT RETAILS 

Thôn Ngãi Cầu, An Khánh, 

Hoài Đức, Hà Nội 

87 
FPT Shop Xuân 

Phương 
FPT RETAILS 

Số 237 Xuân Phương, Hoài 

Đức, Hà Nội 

88 CHGD Hoài Đức VNPT 
Khu 6, TT Trạm Trôi, Hoài 

Đức, Hà Nội 

89 CHGD Ngãi Cầu VNPT 
Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài 

Đức, Hà Nội 

90 HNI17 
VIETTEL 

STORE 

Trạm Trôi 01, Hoài Đức, Hà 

Nội 

91 
Bưu cục Phúc 

Thọ 
VN POST 

Phố Gạch Thị Trấn Phúc Thọ, 

Phúc Thọ Hà Nội 

92 
Bưu cục Võng 

Xuyên 

VIETTEL 

POST 

Đường 418, thôn Lục Xuân, 

xã Võng Xuyên, huyện Phúc 

Thọ 

93 CHGD Phúc Thọ VNPT 
Phố Gạch, Phúc Thọ, Hà Nội 

(Cụm 8 Đối diện cây xăng) 

94 
Bưu cục Đan 

Phượng 
VN POST 

TT Phùng, Đan Phượng, Hà 

Nội 

95 
Bưu cục Đan 

Phượng 

VIETTEL 

POST 

Số 69 Phố Tây Sơn, Thị trấn 

Phùng, Đan Phượng 

96 
FPT Shop Tây 

Sơn – Phùng 
FPT RETAILS 

109 Tây Sơn,Thị trấn phùng, 

Đan Phượng, Hà Nội 

97 
CHGD Đan 

Phượng 
VNPT 

Số 248 Tây Sơn, TT Phùng, 

Đan Phượng, Hà Nội 

98 Bưu cục La Khê VN POST 
Số 162 Lê Trọng Tấn, La Khê, 

Hà Đông, Hà Nội 

99 Bưu cục Hà Đông VN POST 
Số 4 Quang Trung, Hà Đông, 

Hà Nội 

100 Bưu cục Hà Đông 
VIETTEL 

POST 

Số B16 Bồ Hỏa, Hà Đông, Hà 

Nội 



101 
FPTShop Quang 

Trung 
FPT RETAILS 

Số 637 Quang Trung, Hà 

Đông, Hà Nội 

102 
CHGD Nguyễn 

Trãi 
VNPT 

Số 1 Nguyễn Trãi, Nguyễn 

Trãi, Hà Đông, Hà Nội 

103 
Cửa hàng Trần 

Phú 
MOBIFONE 

Số 124 Trần Phú, Hà Đông, 

Hà Nội 

104 HNI02 
VIETTEL 

STORE 

Số 26 Quang Trung, Hà Đông, 

Hà Nội 

105 HNI91 
VIETTEL 

STORE 

Số 149 Trần Phú, Hà Đông, 

Hà Nội 

106 HNI92 
VIETTEL 

STORE 

Số 144 Phố Xốm, Hà Đông, 

Hà Nội 

107 
Bưu cục Chương 

Mỹ 
VN POST 

Số 1 Bắc Sơn, Chúc Sơn, 

Chương Mỹ, Hà Nội 

108 
Bưu cục Chương 

Mỹ 
VN POST 

Tổ 3 TDP Tân Bình Xuân Mai 

Chương Mỹ Hà Nội 

109 
Bưu cục Chúc 

Sơn 

VIETTEL 

POST 

Đường Bắc Sơn, Thị Trấn 

Chúc Sơn, Huyện Chương 

Mỹ, Hà Nội 

110 
Long Châu Ngã 4 

Chợ Cá, Tân Tiến 
FPT RETAILS 

Ngã 4 Chợ Cá, Thôn Đông 

Tiến, Tân Tiến, Hà Nội 

111 

Long Châu Thôn 

Đông Viên, Hữu 

Văn 

FPT RETAILS 
Thôn Đông Viên, Hữu Văn, 

Chương Mỹ, Hà Nội 

112 

Long Châu Thôn 

Lam Điền, 

Chương Mỹ 

FPT RETAILS 
Thôn Lam Điền, Lam Điền, 

Chương Mỹ, Hà Nội 

113 

Long Châu Chợ 

Phượng, Phụng 

Châu 

FPT RETAILS 

Chợ Phượng, thôn Phượng 

Nghĩa, xã Phụng Châu, 

Chương Mỹ, Hà Nội 

114 
FPT Shop Xóm 

Nội Chúc Sơn 
FPT RETAILS 

Xóm Nội, Thị trấn Trúc Sơn, 

Chương Mỹ, Hà Nội 



115 
Long Châu Bắc 

Sơn 
FPT RETAILS 

Số 7 + 9 + 11 Bắc Sơn, thị 

trấn Chúc Sơn, huyện Chương 

Mỹ, Hà Nội 

116 CHGD Chúc Sơn VNPT 
Khu đấu giá Xóm Nội, Chúc 

Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 

117 CHGD Xuân Mai VNPT 
Số 57 Tổ 3 Tân Bình, Xuân 

Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 

118 HNI86 
VIETTEL 

STORE 

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà 

Nội 

119 
Bưu cục Đông 

Sơn 
VN POST 

Thôn 2 Quảng Bị, Chương 

Mỹ, Hà Nội 

120 
Bưu cục Quốc 

Oai 
VN POST 

Đường 21B, Thị trấn Quốc 

Oai, Hà Nội 

121 
Bưu cục Quốc 

Oai 

VIETTEL 

POST 

DG03 Khu đô thị mới Cầu 

vượt, Quốc Oai, Hà Nội 

122 
Long Châu Xóm 

7, Cấn Thượng 
FPT RETAILS 

Xóm 7, Thôn Cấn Thượng, 

Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội 

123 
CHGD Đường 

Mới Quốc Oai 
VNPT 

Đường Mới, Quốc Oai, Hà 

Nội (Ngã 5 đầu xã Thạch 

Thán) 

124 
CHGD Hòa 

Thạch 
VNPT 

Long Phú, Hòa Thạch, Quốc 

Oai, Hà Nội 

125 
Bưu cục Thanh 

Oai 
VN POST 

Số 89 Quốc lộ 21B, Thị trấn 

Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội 

126 
Bưu cục Thanh 

Oai 
VN POST 

Phố Vác, Dân Hòa, Thanh 

Oai, TP Hà Nội 

127 
Bưu cục Thanh 

Oai 

VIETTEL 

POST 

Số 147 thôn Mới, Cao Dương, 

Thanh Oai, Hà Nội 

128 
Long Châu Bình 

Đà 
FPT RETAILS 

Số 251 Bình Đà, Bình Minh, 

Thanh Oai, Hà Nội 

129 
CHGD Thanh 

Oai 
VNPT 

Số 26 tổ 1, TT Kim Bài, 

Thanh Oai, Hà Nội 

130 
Bưu cục Ứng 

Hòa 
VN POST 

Số 32 Quang Trung, TT Vân 

Đình, Ứng Hòa, Hà Nội 



131 
Bưu cục Ứng 

Hoà 

VIETTEL 

POST 

35 Trần Đăng Ninh, TT Vân 

Đình, Ứng hoà, Hà Nội 

132 
Long Châu Thôn 

Dư Xá, Hòa Nam 
FPT RETAILS 

Thôn Dư Xá, Hoà Nam, Ứng 

Hoà, Hà Nội 

133 
Long Châu Thôn 

Trung Thịnh 
FPT RETAILS 

Thôn Trung Thịnh, Trường 

Thịnh, Ứng Hoà, Hà Nội 

134 
FPT Shop Quang 

Trung, Vân Đình 
FPT RETAILS 

Số 70 Quang Trung, Thị trấn 

Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội 

135 CHGD Ứng Hòa VNPT 
Số 153 Lê Lợi, Vân Đình, 

Ứng Hòa, Hà Nội 

136 HNI19 
VIETTEL 

STORE 

Vân Đình 01, Ứng Hòa, Hà 

Nội 

137 Bưu cục Mỹ Đức VN POST 
Số 33 phố đại đồng TT Đại 

Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội 

138 Bưu cục Mỹ Đức 
VIETTEL 

POST 

Số 150 Đại Đồng, Tế Tiêu, 

Mỹ Đức, Hà Nội 

139 
FPT Shop Đại 

Đồng 
FPT RETAILS 

Số 51A - 55 - 57 Đại Đồng, 

TT. Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà 

Nội 

140 CHGD Mỹ Đức VNPT 
Số 37 Phố Đại Đồng, TT Đại 

Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội 

141 
Bưu cục Thường 

Tín 
VN POST 

Thị trấn Thường Tín, huyện 

Thường Tín, Hà Nội 

142 
Bưu cục Thường 

Tín 
VN POST 

Thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, 

Thường Tín, Hà Nội 

143 
Bưu cục Thường 

Tín 

VIETTEL 

POST 

Số 64 Phố Vồi, Thị trấn 

Thường Tín, Thường Tín, Hà 

Nội 

144 
Long Châu Phố 

Ga 
FPT RETAILS 

Số 269 Phố Ga, Thị trấn 

Thường Tín, Thường Tín, Hà 

Nội 



145 

Long Châu Hùng 

Nguyên, Thường 

Tín 

FPT RETAILS 

Số 01 Hùng Nguyên, Thị trấn 

Thường Tín, Thường Tín, Hà 

Nội 

146 FPT Shop Phố Ga FPT RETAILS 
Số 228 Phố Ga, Thường Tín, 

Hà Nội 

147 
FPT Shop Phố 

Tía 
FPT RETAILS 

Số 162 phố Tía, xã Tô Hiệu, 

huyện Thường Tín, Hà Nội 

148 
CHGD Thường 

Tín 
VNPT 

Số 85 Trần Phú, Thị trấn 

Thường Tín, Huyện Thường 

Tín, Hà Nội 

149 HNI79 
VIETTEL 

STORE 

Số 148 Trần Phú, Thường Tín, 

Hà Nội 

150 
Bưu cục Phú 

Xuyên 
VN POST 

Thị trấn Phú Xuyên, huyện 

Phú Xuyên, Hà Nội 

151 
Bưu cục Phú 

Minh 
VN POST 

Tiểu Khu Phú Thịnh xã phú 

Minh, Phú Xuyên, Hà Nội 

152 
Bưu cục Phú 

Xuyên 

VIETTEL 

POST 

Số 07 QL1A, Tiểu Khu phú 

Mỹ, Thị Trấn Phú Xuyên, Phú 

Xuyên, Hà Nội 

153 
Long Châu Đại 

Nghiệp, Tân Dân 
FPT RETAILS 

Số 44 Đại Nghiệp, Tân Dân, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội 

154 
FPT Shop Tiểu 

Khu Mỹ Lâm 
FPT RETAILS 

Tiểu Khu Mỹ Lâm, Thị Trấn 

Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà 

Nội 

155 
CHGD Phú 

Xuyên 
VNPT 

Số 61 tiểu khu Thao Chính, 

TT Phú Xuyên, Hà Nội 

156 
Bưu cục Cầu 

Bươu 
VN POST 

Số 15 Cầu Bươu, Thanh Trì, 

HN 

157 
Bưu cục Thanh 

Trì 
VN POST 

Số 5-7 Nguyễn Bặc, Văn 

Điển, Thanh Trì, Hà Nội 

158 
Bưu cục Thanh 

Trì 
VN POST 

Thôn 1, Xã Đông Mỹ,Thanh 

Trì Hà Nội 

159 
Bưu cục Thanh 

Liệt 

VIETTEL 

POST 

Số 586 Kim Giang, Thanh Trì, 

Hà Nội 



160 
FPT Shop Lưu 

Phái Ngũ Hiệp 
FPT RETAILS 

Ngã ba Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, 

Thanh Trì, Hà Nội 

161 
FPT Shop Ngọc 

Hồi 
FPT RETAILS 

Số 480 - 482 Ngọc Hồi, TT. 

Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 

162 CHGD Cầu Bươu VNPT 

Số 8 KTT Xí nghiệp Mạ Kim, 

Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, 

Thanh Trì 

163 CHGD Đông Mỹ VNPT 
Số 17 Đông Mỹ, Thanh Trì, 

Hà Nội 

164 
Cửa hàng Thanh 

Trì 
MOBIFONE 

Số 2 Nguyễn Bắc, Tứ Hiệp, 

Thanh Trì, Hà Nội 

165 HNI88 
VIETTEL 

STORE 
Đường 70, Thanh Trì, Hà Nội 

166 
Bưu cục Bắc 

Linh Đàm 
VN POST 

Nghiêm Xuân Yêm, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

167 
Bưu cục Đô thị 

Định Công 
VN POST 

Số 44 Trần Nguyên Đán, 

Hoàng Mai, Hà Nội 

168 
Bưu cục Giải 

Phóng 
VN POST 

Số 811 Giải Phóng, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

169 
Bưu cục Tây 

Nam Linh Đàm 

VIETTEL 

POST 

Số 8 LK 05 Khu đô thị Tây 

Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, 

Hà Nội 

170 
FPTShop Trương 

Định 
FPT RETAILS 

Số 495A Trương Định, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

171 
CHGD Giải 

Phóng 
VNPT 

Số 811 Giải Phóng, Giáp Bát, 

Hoàng Mai, Hà Nội 

172 CHGD Ngọc Hồi VNPT 

Khu đô thị Pháp Vân, Ngõ 

161 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai 

173 
Cửa hàng Giải 

Phóng 
MOBIFONE 

Số 669 Giải Phóng, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

174 
Cửa hàng Tân 

Mai 
MOBIFONE 

Số 120 Tân Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội 

175 HNI90 
VIETTEL 

STORE 

Số 548 Trương Định, Hoàng 

Mai, Hà Nội 



176 
Bưu cục Bách 

Khoa 

VIETTEL 

POST 

Số 27 Tạ Quang Bửu, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

177 
FPTShop 79B 

Kim Ngưu 
FPT RETAILS 

Số 79B Kim Ngưu (Gần ngõ 

71 Kim Ngưu), Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

178 Bưu cục Chợ Mơ VN POST 
Số 211 Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

179 
CHGD Tạ Quang 

Bửu 
VNPT 

Số 10 Tạ Quang Bửu, Bách 

Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

180 CHGD TimeCity VNPT 

Tầng 2 T4 Chung cư 

TimeCity, Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

181 
CHGD Mai Hắc 

Đế 
VNPT 

Số 171 Mai Hắc Đế, Lê Đại 

Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

182 
Cửa hàng Lạc 

Trung 
MOBIFONE 

Số 270 Lạc Trung, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

183 HNI95 
VIETTEL 

STORE 

Số 282 Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

184 
Bưu cục Thăng 

Long 
VN POST 

Số 05, Phạm Hùng, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

185 
Bưu cục Cầu 

Diễn 2 
VN POST 

Số 149 Hồ Tùng Mậu, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

186 
Bưu cục Nguyễn 

Cơ Thạch 
VN POST 

Số 14 Nguyễn Cơ Thạch, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

187 
Bưu cục Xuân 

Phương 
VN POST 

Số 171 Xuân Phương, Phương 

Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

188 Bưu cục Tây Mỗ 
VIETTEL 

POST 

Số 11 Cầu Cốc, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

189 
Bưu cục Mễ Trì 

Thượng 

VIETTEL 

POST 

Số 74 Miếu Đầm, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

190 
CHGD Phạm 

Hùng 
VNPT 

Số 30 Phạm Hùng (số 2 Trần 

Văn Lai), Mỹ Đình, Nam Từ 

Liêm 



191 CHGD Mễ Trì VNPT 
CT1 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

192 
Cửa hàng Lê Đức 

Thọ 
MOBIFONE 

Số 22 Lê Đức Thọ, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội (Ô số 22, Khu 

B1, Khu đấu giá QSDD Mỹ 

Đình) 

193 HNI21 
VIETTEL 

STORE 

Số 59 Nguyễn Hoàng, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

194 Bưu cục Nhổn VN POST 
Số 10 phố Nhổn, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

195 
Bưu cục Phúc 

Diễn 

VIETTEL 

POST 

Số 18-19 Lô TT1 Khu tái định 

cư Tập trung Kiều Mai, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 

196 
FPTShop Cầu 

Diễn 
FPT RETAILS 

Số 10-12 Cầu Diễn (Đầu Cầu 

Diễn), Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

197 
CHGD Phạm 

Văn Đồng 
VNPT 

Ngõ 641 Số 36 Phạm Văn 

Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

198 
Cửa hàng Hồ 

Tùng Mậu 
MOBIFONE 

Số 432 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

199 
Bưu cục Đức 

Giang 
VN POST 

Số 79 Ngô Gia Tự, Long Biên, 

Hà Nội 

200 
Bưu cục Sài 

Đồng 
VN POST 

Số 575 Nguyễn Văn Linh, 

Long Biên, Hà Nội 

201 
Bưu cục Thạch 

Bàn 

VIETTEL 

POST 

Số 38 Thạch Bàn, Long Biên, 

Hà Nội 

202 
CHGD Ngọc 

Lâm 
VNPT 

Số 366 Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, 

Long Biên, Hà Nội 

203 
CHGD Ngô Gia 

Tự 
VNPT 

Số 135 Ngô Gia Tự, Đức 

Giang, Long Biên, Hà Nội 

204 
Cửa hàng Nguyễn 

Văn Cừ 
MOBIFONE 

Số 228 Nguyễn Văn Cừ, Long 

Biên, Hà Nội 

205 HNI71 
VIETTEL 

STORE 

Số 240 Ngô Gia Tự, Long 

Biên, Hà Nội 



206 Bưu cục Gia Lâm VN POST 
Số 197 Nguyễn Đức Thuận, 

Gia Lâm, Hà Nội 

207 
Bưu cục Bắc 

Đuống 

VIETTEL 

POST 

Số 237 Hà Huy Tập, Yên 

Viên, Gia Lâm, Hà Nội 

208 
Long Châu Ngô 

Xuân Quảng 
FPT RETAILS 

Số 106-108 Ngô Xuân Quảng, 

TT. Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà 

Nội 

209 
Long Châu Giáp 

Hải 
FPT RETAILS 

Số 6 Giáp Hải, Đông Dư, Gia 

Lâm, Hà Nội 

210 
FPT Shop Thôn 

Dốc Lã 
FPT RETAILS 

Số 01 Thôn Dốc Lã, Yên 

Thường, Gia Lâm, Hà Nội 

211 
FPT Shop Đào 

Xuyên – Đa Tốn 
FPT RETAILS 

Số 186 Thôn Đào Xuyên- Đa 

Tốn- Gia Lâm 

212 
CHGD  Nguyễn 

Đức Thuận 
VNPT 

Số 197 Nguyễn Đức Thuận, 

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

213 
CHGD Hà Huy 

Tập 
VNPT 

Số 604 Hà Huy Tập, TT Yên 

Viên, Gia Lâm, Hà Nội 

214 
CHGD Vinhomes 

Oceanpark 
VNPT 

SP.02-02 Đường San Hô 2A, 

KĐT Vinhomes Ocean Park, 

Gia Lâm 

215 HNI16 
VIETTEL 

STORE 

Trâu Quỳ 01, Gia Lâm, Hà 

Nội 

216 
Bưu cục Hoàng 

Cầu 
VN POST 

Số 239 Hoàng Cầu, Trung 

Liệt, Đống Đa, Hà Nội 

217 
Bưu cục Kim 

Liên 
VN POST 

Dãy nhà B15, Khu tập thể 

Kim Liên, Kim Liên, Đống 

Đa, Hà Nội 

218 Bưu cục Đống Đa VN POST 
Số 35 Thái Thịnh, Đống Đa, 

Hà Nội 

219 
Bưu cục Láng 

Trung 
VN POST 

Số 97 Nguyễn Chí Thanh, 

Đống Đa, Hà Nội 

220 
FPT Shop Láng 

Hạ 
FPT RETAILS 

Số 8 Láng Hạ (54-K1 Thành 

Công), Láng Hạ, Đống Đa, Hà 

Nội 



221 
FPT Shop Thái 

Hà 
FPT RETAILS 

Số 216 Thái Hà, Trung Liệt, 

Đống Đa, Hà Nội. 

222 
FPTShop Thái 

Hà 
FPT RETAILS 

Số 45 Thái Hà, Đống Đa, Hà 

Nội 

223 CHGD Đông Các VNPT 

Số 22 Đông Các (số 5 Ô Chợ 

Dừa), Ô Chợ Dừa, Đống Đa, 

Hà Nội 

224 
CHGD Huỳnh 

Thúc Kháng 
VNPT 

Số 57A Huỳnh Thúc Kháng, 

Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

225 
CHGD Nguyễn 

Chí Thanh 
VNPT 

Số 97 Nguyễn Chí Thanh, 

Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

226 CHGD Tây Sơn VNPT 
Số 297 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, 

Đống Đa, Hà Nội 

227 Cửa hàng Xã Đàn MOBIFONE 
Số 213 Xã Đàn, Đống Đa, Hà 

Nội 

228 
Cửa hàng Nguyễn 

Chí Thanh 
MOBIFONE 

Số 97 Nguyễn Chí Thanh, 

Đống Đa, Hà Nội 

229 HNI09 
VIETTEL 

STORE 

Số 145 Thái Hà, Đống Đa, Hà 

Nội 

230 HNI18 
VIETTEL 

STORE 

Số 498 Xã Đàn, Đống Đa, Hà 

Nội 

231 HNI20 
VIETTEL 

STORE 

Số 132 Thái Hà, Đống Đa, Hà 

Nội 

232 
Bưu cục Hoàn 

Kiếm 
VN POST 

Số 18 Đồng Xuân, P. Đồng 

Xuân 

233 
Bưu cục Trần 

Hưng Đạo 
VN POST 

Số 14 Trần Hưng Đạo. P, 

Phan Chu Chinh 

234 
Bưu cục Giao 

dịch Trung tâm 
VN POST 

Số 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội  

235 
Bưu cục Lý Thái 

Tổ 

VIETTEL 

POST 

Số 212 Bạch Đằng, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

236 
FPT Shop Hàng 

Giấy 
FPT RETAILS 

Số 05 Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 



237 
CHGD Đinh Tiên 

Hoàng 
VNPT 

Số 75 A/B Đinh Tiên Hoàng, 

Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

238 
Cửa hàng Hàng 

Mã 
MOBIFONE 

Số 80 Hàng Mã, Hàng Mã, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

239 HNI05 
VIETTEL 

STORE 

Số 26 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

240 
Bưu cục Đốc 

Ngữ 
VN POST 

Số 440 Đội Cấn, Cống Vị, Ba 

Đình, Hà Nội 

241 
FPTShop Hoàng 

Hoa Thám 
FPT RETAILS 

Số 267 Hoàng Hoa Thám, Ba 

Đình, Hà Nội 

242 
CHGD Nguyễn 

Thái Học 
VNPT 

Số 49 Nguyễn Thái Học, Điện 

Biên, Ba Đình, Hà Nội 

243 
Cửa hàng Đội 

Cấn 
MOBIFONE 

Số 101 Đội Cấn, 

Ba Đình, Hà Nội 

244 HNI93 
VIETTEL 

STORE 

Số 281-283 Giảng Võ, Ba 

Đình, Hà Nội 

245 
Cửa hàng 244 

Thụy Khuê 
MOBIFONE 244 Thụy Khuê 

246 
Cửa hàng 104 

Bạch Đằng 
VN POST 

Số 104 Bạch Đằng, Chương 

Dương Độ, Hoàn Kiếm 

247 

Cửa hàng 172 

Vĩnh Hưng 

Hoàng Mai Hà 

nội 

MOBIFONE 
Hoàng Mai172 Vĩnh Hưng, 

Hoàng Mai, Hà Nội 

248 
Cửa hàng 61 

Minh Khai 
MOBIFONE 

61 Minh Khai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 



249 

Cửa hàng Số 6 Sa 

Đôi Nam Từ 

Liêm Hà Nội 

MOBIFONE 
06 Sa Đôi, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

250 
Cửa hàng Gia 

Lâm 
MOBIFONE 

Số 309 Ngô Xuân Quảng, TT 

Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà 

Nội 

251 

Cửa hàng 588 Hà 

Huy Tập Gia 

Lâm 

MOBIFONE 588 Hà Huy Tập, Gia Lâm 

252 
Cửa hàng Long 

Biên 
MOBIFONE 

121 Sài Đồng, quận Long 

Biên, Hà Nội 

253 

Cửa hàng 827 

Quang Trung Hà 

Đông 

MOBIFONE 827 Quang Trung, Hà Đông 



254 

Cửa hàng Chúc 

Sơn - Chương 

Mỹ 

MOBIFONE 
Thôn Ninh Sơn, thị trấn Chúc 

Sơn, huyện Chương Mỹ 

255 

Cửa hàng Xuân 

Mai - Chương 

Mỹ 

MOBIFONE 

Số 48 tổ 3, Khu Tân Bình, thị 

trấn Xuân Mai, huyện Chương 

Mỹ 

256 CHGD Quốc Oai MOBIFONE 
25 Thị trấn Quốc Oai, Huyện 

Quốc Oai 

257 
CHGD Huyện 

Mê Linh 
MOBIFONE 

Ngã 4 Cổ Ngựa, phố Yên, xã 

Tiền Phong, huyện Mê Linh, 

Hà Nội 

258 
CHGD Huyện 

Sóc Sơn 
MOBIFONE 

Số 50 tổ 11, TT Sóc Sơn, 

Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 



259 
Cửa hàng số 26C 

Sóc Sơn 
MOBIFONE Số 26C Phủ Lỗ, Sóc Sơn 

260 
Cửa hàng An 

Khánh Hoài Đức 
MOBIFONE 

Số A32.14 Lê Trọng Tấn, An 

Khánh, H. Hoài Đức 

261 
Cửa hàng Hoài 

Đức (Trạm Trôi) 
MOBIFONE 

Khu 7, TT Trạm Trôi, H. Hoài 

Đức 

262 
CHGD Huyện 

Phúc Thọ 
MOBIFONE 

Số 236 Lạc Trị, TT Phúc Thọ, 

H. Phúc Thọ 

263 
Cửa hàng Đan 

Phượng 
MOBIFONE 

Số 17 Phan Đình Phùng, 

Huyện Đan Phượng 



264 
Cửa hàng Thanh 

Oai 
MOBIFONE 

Xã Bình Minh, huyện Thanh 

Oai 

265 
CHGD Huyện 

Ứng Hòa 
MOBIFONE 

Thị trấn Vân Đình, Huyện 

Ứng Hòa 

266 
CHGD Huyện 

Mỹ Đức 
MOBIFONE 

Số 47 Phố Đại Đồng - Tế Tiêu 

- Đại Nghĩa - Mỹ Đức 

267 
Cửa hàng 

Thường Tín 
MOBIFONE 

Số 302 phố Ga, thị trấn 

Thường Tín, huyện Thường 

Tín, Hà Nội 

268 
CHGD Huyện 

Phú Xuyên 
MOBIFONE 

Tiểu khu Thao Chính, thị trấn 

Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên 



269 
CHGD Huyện Ba 

Vì 
MOBIFONE 

Số 454 đường Quảng Oai, xã 

Chu Minh, huyện Ba Vì 

270 
CHGD Huyện 

Thạch Thất 
MOBIFONE 

254 Phú Nghĩa, xã Phú Kim, 

huyện Thạch Thất, Hà Nội 

 


